
HỒ SƠ NĂNG LỰC
C O M P A N Y  P R O F I L E

SẢN PHẨM CƠ KHÍ GIAO THÔNG & XÂY DỰNG 
TRANSPORTATION & CONSTRUCTION MECHANICAL PRODUCTS
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Nội dung
ContentKính gửi Quý Doanh nghiệp,

 
JIKON FASTENER xin trân trọng gửi lời cảm 
ơn sâu sắc đến Quý Công ty và các đối tác 
đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi 
trong suốt thời gian qua. Chính sự tin cậy và 
ủng hộ của Quý vị là động lực giúp chúng 
tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển. 
 
Với định hướng cung cấp các sản phẩm chất 
lượng cao như lan can, bản mã, ống vách thép, 
khe co giãn, ván khuôn cùng các phụ kiện xây 
dựng như bulong, thép kết nối, ống nối ren..., 
chúng tôi luôn tuân thủ quy trình sản xuất 
nghiêm ngặt và kiểm định kỹ thuật chặt chẽ. 
 
Chúng tôi thấu hiểu rằng việc đảm bảo tiến 
độ thi công và tối ưu chi phí là yếu tố then 
chốt cho sự thành công của mỗi dự án. Vì 
vậy, JIKON FASTENER luôn nỗ lực mang đến 
giải pháp thi công hiệu quả, đi cùng sự tư vấn 
tận tâm từ đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao. 
 
Chúng tôi cam kết giữ vững uy tín trong từng 
sản phẩm – dịch vụ, từ chất lượng, giá cả, 
thời gian giao hàng đến chính sách hậu mãi. 
Hợp tác lâu dài, bền vững với khách hàng 
luôn là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến. 
 
Rất mong sớm được đồng hành cùng 
Quý Công ty trong những dự án sắp tới. 
Kính chúc Quý Công ty sức khỏe, thành công 
và ngày càng phát triển.

 
Trân trọng,

 
JIKON FASTENER

Thư ngỏ

Dear Valued Partners,

JIKON FASTENER would like to express our 
deepest gratitude to your company and all our 
partners for your continued trust and collaboration 
throughout the years. Your confidence and support 
have been the driving force behind our constant 
improvement and growth.

With a clear commitment to providing 
high-quality products such as handrails, 
base plates, steel casing pipes, expansion 
joints, formworks, and various construction 
accessories including bolts, connecting steel 
bars, and threaded couplers, we strictly adhere 
to rigorous production processes and technical 
quality control standards.

We fully understand that ensuring construction 
progress and optimizing costs are crucial factors 
for the success of every project. Therefore, JIKON 
FASTENER is dedicated to delivering efficient 
construction solutions along with professional 
and wholehearted technical consultation.

We are committed to maintaining our reputation 
through every product and service we offer — from 
quality, pricing, and delivery time to after-sales 
support.

Building long-term, sustainable partnerships 
with our clients remains our foremost goal.

We look forward to the opportunity to cooperate 
with your company in upcoming projects.

Wishing your company good health, continued 
success, and sustainable growth.

Sincerely,

JIKON FASTENER

Open letter
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About us
Về chúng tôi

5

Phương châm “Kết Nối Bền Vững” của 
công ty TNHH Bulong Jikon Fastener 

là yếu tố cốt lõi trong mọi 
hoạt động kinh doanh.“
The motto “Sustainable  

Connection” of Jikon Fastener 
Co., Ltd. is the core principle 

that guides all of the  
company’s business activities.

Công ty TNHH Bulong Jikon Fastener là đơn vị hàng đầu trong sản xuất 
phụ kiện xây dựng và cơ khí giao thông chất lượng cao. Với đội ngũ giàu kinh 
nghiệm, công nghệ hiện đại và phương châm “Kết Nối Bền Vững”, chúng 
tôi cam kết mang đến các giải pháp kết nối cốt thép hiệu quả, hỗ trợ thi 
công nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng công trình. Jikon 
Fastener không ngừng nỗ lực để tạo dựng niềm tin, đồng hành bền vững cùng 
khách hàng trong ngành xây dựng và cơ khí.

Jikon Fastener Co., Ltd. is a leading manufacturer of high-quality construction and 
mechanical fasteners. With an experienced team, advanced technology, and the 
motto “Sustainable Connection”, we are committed to providing effective rebar 
connection solutions that enable faster construction, cost savings, and guaranteed 
project quality. Jikon Fastener continuously strives to build trust and foster long-term 
partnerships with clients in the construction and mechanical industries.

Hồ sơ năng lực  / Profile company www.bulongjikon.com
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Why choose Jikon?
Vì sao nên chọn Jikon?

Trở thành biểu tượng phát triển bền vững trong ngành 
xây dựng, Bulong Jikon Fastener cam kết cung cấp các 
sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, góp phần tối ưu thi công 
và nâng cao tuổi thọ công trình. Chúng tôi đồng hành 
cùng khách hàng để mang lại giá trị thiết thực cho dự 
án, xã hội và môi trường.

Becoming a symbol of sustainable development in 
the construction industry, Jikon Fastener is committed 
to providing high-standard products that optimize 
construction efficiency and enhance project durability. 
We accompany our clients to deliver practical value to 
every project - for the benefit of society and the 
environment.

Mục tiêu  /  Target

Bulong Jikon Fastener hướng đến trở thành đối tác tin 
cậy, cung cấp giải pháp kỹ thuật tiên tiến cho mọi công 
trình – đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng.

Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, 
áp dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu khắt 
khe về độ bền, an toàn và hiệu quả.

Jikon Fastener aims to become a trusted partner, providing 
advanced technical solutions for all types of projects -  
especially in the fields of transportation and infrastructure.

We continuously enhance product quality and apply 
modern technologies to meet the highest standards of 
durability, safety, and efficiency.

Tầm nhìn  /  Vision

Chúng tôi xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, chia 
sẻ giá trị cùng đối tác trong và ngoài nước. 

Lấy khách hàng làm trung tâm, Jikon Fastener mang 
đến sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao, an toàn, thân 
thiện môi trường, góp phần vào sự phát triển chung của 
ngành xây dựng và cộng đồng.

We build sustainable partnerships and share value with 
both domestic and international partners.

Customer-centric at our core, Jikon Fastener delivers 
high-quality, safe, and eco-friendly products and services 
- contributing to the overall growth of the construction 
industry and the community.

Sứ mệnh  /  Mission

ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHẤT LƯỢNG

MEETING QUALITY 
STANDARDS

ĐÁP ỨNG QUY MÔ 
DỰ ÁN

SUITABLE FOR ALL 
PROJECT SCALES

ĐÁP ỨNG NHU CẦU 
THI CÔNG

ĐÚNG TIẾN ĐỘ 
CÔNG TRÌNH

ĐẢM BẢO GIÁ CẢ 
CẠNH TRANH

FULFILLING  
CONSTRUCTION  
REQUIREMENTS

ON-TIME PROJECT 
DELIVERY

COMPETITIVE  
PRICING

ĐA DẠNG 
CHỦNG LOẠI

DIVERSE PRODUCT 
RANGE
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Factory
Nhà máy Tọa lạc tại  382A/2 - 382C KP Đông Ba, Phường Bình Hòa, 

TP Hồ Chí Minh, nhà máy Jikon được đầu tư trang thiết bị 
hiện đại và vận hành theo quy trình kiểm soát chất lượng 
nghiêm ngặt, nhà máy Jikon là nơi sản xuất đa dạng các 
sản phẩm phụ kiện xây dựng, bulong, bản mã, ống thép,... 
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, phục vụ hiệu quả cho các 
công trình dân dụng, giao thông và công nghiệp. 

Located at 382A/2 – 382C, Dong Ba Quarter, Binh Hoa 
Ward, Ho Chi Minh City, the Jikon factory is equipped with 
modern facilities and operates under a strict quality covntrol 
system. It manufactures a wide range of construction 
accessories, bolts, base plates, steel pipes, and more - all 
meeting high technical standards and effectively serving 
civil, transportation, and industrial projects.

150-300
CÔNG SUẤT /  CAPACITY

Tấn/Tháng  | Ton/Month

4200
DIỆN TÍCH  /  SCALE

m2

Người  | Persons
50 -70

NHÂN SỰ  /  PERSONELS
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Đội ngũ nhân sự Jikon Fastener gồm các kỹ sư, chuyên viên và công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm 
trong lĩnh vực cơ khí xây dựng. Với chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi cam 
kết mang đến sản phẩm chất lượng và giải pháp thi công hiệu quả. Bộ phận tư vấn – chăm sóc khách hàng 
luôn đồng hành, hỗ trợ xuyên suốt quá trình triển khai dự án. Sự tận tâm và chuyên nghiệp là nền tảng giúp 
Jikon phát triển bền vững cùng đối tác.

Những điều tạo nên đội ngũ Jikon vững mạnh
The pillars that make the Jikon team strong

The Jikon Fastener team consists of skilled engineers, specialists, and technicians with extensive 
experience in construction mechanics. With solid expertise and a strong sense of responsibility, we are 
committed to delivering high-quality products and efficient construction solutions.Our consulting and 
customer service departments accompany clients throughout every stage of their projects, ensuring 
consistent support. Dedication and professionalism are the foundations that enable Jikon to grow sustainably 
alongside our partners.

5 10 45

Kỹ Sư 
Engineer

Nhân Viên Văn Phòng 
Office Staff

Công Nhân  
Worker

Năng Động -  
Nhiệt Huyết

Cống hiến - Nỗ Lực Trách nhiệm - Hỗ Trợ

Dynamic - Enthusiastic
Dedication - Effort Dedication - Effort

Nhân sự
Human resources
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Giấy đăng ký kinh doanh Business registration certificate
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Chứng chỉ
đại lý Chứng chỉ ISO 9001:2015

Authorized  
Distributor  
Certificate
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ISO 9001:2015 Certification
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Products & Services

SẢN PHẨM &
DỊCH VỤ

Sản phẩm cơ khí giao thông

Sản phẩm Bulong

Thép thương mại

Traffic mechanical products

Bolt products

Commercial steel

17
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JIKON FASTENER là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp 
giải pháp cơ khí hoàn chỉnh cho hạ tầng giao thông, bao 
gồm tôn lượn sóng, lưới chống chói, ống thoát nước, lan 
can cầu, ván khuôn thép cùng nhiều thiết bị phụ trợ đồng 
bộ khác, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và độ bền cao cho 
mọi công trình.

JIKON FASTENER specializes in manufacturing and 
providing complete mechanical solutions for transportation 
infrastructure - including corrugated steel sheets, 
anti-glare fences, drainage pipes, bridge guardrails,
steel formworks, and various other synchronized auxiliary 
components. All products meet stringent technical standards 
and ensure high durability for every project.

Traffic mechanical 
products

Sản phẩm cơ khí 
giao thông1

1.1   LAN CAN CẦU / BRIDGE RAILING

Lan can cầu có các ống thép làm tay vịn, có thể 
2 ống, 3 ống hoặc nhiều ống, hoặc thép ống kết 
hợp với thép hộp, cũng là một trong các lựa chọn 
phổ biến hiện nay cho các loại cầu đòi hỏi tính 
thẩm mỹ cao. 

Bridge guardrails feature steel pipes used as 
handrails - typically in two-pipe, three-pipe, or 
multi-pipe configurations, or in combinations of 
round and rectangular steel tubes. This design 
has become a popular choice for bridges requiring 
high aesthetic standards.

MẠ KẼM 
NHÚNG NÓNG

HOT-DIP  
GALVANIZING 

 

MẠ KẼM 
ĐIỆN PHÂN
ELECTRO- 

GALVANIZING
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1.2 KHE CO GIÃN / EXPANSION JOINT

1.3 VÁN KHUÔN  / FORMWORK

VÁN KHUÔN TRÒN
Circular formwork

VÁN KHUÔN TẤM
Panel formwork

Khe co giãn cầu đường là bộ phận giúp hấp thụ sự giãn 
nở và chuyển vị giữa các nhịp cầu, đảm bảo êm thuận 
khi xe qua và bảo vệ kết cấu khỏi hư hại. Các loại khe 
thông dụng gồm: khe răng lược cho chuyển vị lớn; khe 
ray F, C bằng thép chịu lực cao; khe phủ hợp kim nhôm 
– magie chống ăn mòn, giảm ồn; và khe hợp kim nhôm 
nhẹ, bền, dễ lắp đặt cho các cầu nhỏ.

Ván khuôn (còn gọi là cốt pha hay cốp pha) là 
khuôn mẫu tạm thời được gia công bằng kim loại 
hoặc gỗ đã qua xử lý dùng để chứa và định hình 
bê tông ướt theo kết cấu và được tháo ra khi bê 
tông đông cứng. Ván khuôn được dùng trong xây 
dựng nên được gọi là ván khuôn xây dựng hoặc 
cốp pha xây dựng.

Bridge expansion joints are components that help absorb 
the expansion and displacement between bridge spans, 
ensuring smooth passage for vehicles and protecting the 
structure from damage. Common types include: comb 
joints for large displacements; F and C rail joints made of 
high-strength steel; aluminum–magnesium alloy covered 
joints that resist corrosion and reduce noise; and light-
weight aluminum alloy joints that are durable and easy to 
install for small bridges.

Formwork (also known as shuttering or molding) 
is a temporary structure made from treated metal 
or wood, used to contain and shape wet concrete 
according to the desired structural design, and 
removed once the concrete hardens. Because it 
is used in construction, it is often referred to as 
construction formwork or construction shuttering.

Hồ sơ năng lực  / Company profile
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1.5  LƯỚI CHỐNG CHÓI  /  ANTI-GLARE FENCE

1.4  TÔN SÓNG HỘ LAN /
        CORRUGATED GUARDRAIL

Hộ lan tôn sóng – còn được gọi là hộ lan mềm, hàng 
rào hộ lan hay tôn lượn sóng – là thiết bị an toàn giao 
thông được lắp đặt phổ biến tại các đoạn đường có 
nguy cơ xảy ra va chạm cao. Cấu trúc đặc biệt của hộ 
lan giúp hấp thụ lực va đập, hướng dẫn phương tiện trở 
lại làn đường và giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy ra tai 
nạn, góp phần bảo vệ tính mạng người tham gia giao 
thông và đảm bảo an toàn cho công trình đường bộ.

JIKON FASTENER là đơn vị uy tín trong sản xuất và cung cấp lưới chống chói – giải pháp an toàn giao thông 
thiết yếu trên các tuyến quốc lộ, cao tốc và cầu đường hiện đại. Với thiết kế tối ưu, độ bền cao và khả năng 
lắp đặt linh hoạt, lưới chống chói JIKON giúp giảm hiện tượng lóa mắt do đèn xe ngược chiều, nâng cao 
tầm nhìn ban đêm và đảm bảo an toàn lưu thông bền vững cho mọi công trình hạ tầng giao thông.

Corrugated Guardrail – also known as flexible 
guardrail, safety barrier, or corrugated beam 
guardrail – is a road safety device commonly 
installed along sections of highways with 
a high risk of collision. Its special structure 
helps absorb impact energy, guide vehicles 
back into their lanes, and minimize damage 
in the event of an accident, thereby protecting 
road users’ lives and ensuring the safety of 
road infrastructure.

JIKON FASTENER is a trusted manufacturer and supplier of anti-glare fences - an essential road safety 
solution for national highways, expressways, and modern bridge systems. With an optimized design, high 
durability, and flexible installation, JIKON’s anti-glare fence effectively reduces headlight glare from oncoming 
vehicles, improves nighttime visibility, and ensures long-term traffic safety for all transportation infrastructure 
projects.

TÔN 2 SÓNG

TRỤ TÔN SÓNG

PHỤ KIỆN

PHỤ KIỆN

TRỤ LƯỚI

TÔN 3 SÓNG

2-rib guardrail panel

Corrugated post

Accessories

Accessories

Fence post

3-rib guardrail panel

TẤM CHỐNG CHÓI
Anti-glare panel
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1.7 SÀN THAO TÁC - LƯỚI 
THOÁT NƯỚC /  GRATING 

1.6  ỐNG VÁCH THÉP  / STEEL CASING PIPE
Ống vách thép là sản phẩm chủ lực được thiết kế chuyên biệt cho các công trình cầu đường, nhà cao 
tầng, nhà máy, thủy điện và bến cảng. Với quy trình sản xuất đạt chuẩn kỹ thuật cao, ống vách thép 
JIKON giúp giữ ổn định thành hố khoan, chống sạt lở đất, và đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong 
thi công cọc khoan nhồi, góp phần nâng cao độ bền vững và an toàn cho toàn bộ công trình hạ tầng.

The steel casing pipe is one of JIKON’s key products, specially 
designed for bridge, high-rise building, factory, hydropower, and 
port construction projects. Manufactured under strict technical 
standards, JIKON steel casing pipes help stabilize borehole walls, 
prevent soil collapse, and ensure absolute precision in bored pile 
construction - contributing to the overall durability and safety of 
infrastructure projects.

Grating thép tại JIKON là vật liệu kết cấu bền 
vững, được tạo thành từ các thanh thép chịu lực 
bố trí đan xen theo phương ngang – dọc và liên 
kết chắc chắn bằng mối hàn tiêu chuẩn. Nhờ cấu 
trúc này, grating mang lại khả năng chịu tải cao, 
chống trượt tốt và độ bền vượt trội, thích hợp 
sử dụng cho sàn thao tác, nắp mương, bậc cầu 
thang, giàn công nghiệp và nhiều hạng mục hạ 
tầng kỹ thuật khác.

At JIKON, steel grating is a durable structural 
material made from load-bearing steel bars 
arranged in perpendicular directions and firmly 
joined by standard welds. Thanks to this structure, 
the grating offers high load-bearing capacity, 
excellent slip resistance, and outstanding durability 
- making it ideal for walkways, trench covers, 
stair treads, industrial platforms, and various 
other infrastructure applications.
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1.9  SẢN PHẨM KẾT CẤU                              
THÉP/ STEEL STRUCTURE

1.8  CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ GIAO THÔNG KHÁC  /  
        OTHER TRAFFIC MECHANICAL PRODUCTS

Bên cạnh các sản phẩm cơ khí chính, JIKON 
FASTENER còn cung cấp đa dạng thiết bị và phụ 
kiện phục vụ công trình giao thông, bao gồm: 
tấm đệm khử dốc, thép ren dầm và đàm, trụ đèn 
chiếu sáng, cùng các loại biển báo giao thông. 
Tất cả sản phẩm đều được sản xuất theo tiêu 
chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, đảm bảo độ bền, 
tính an toàn và khả năng thích ứng linh hoạt với 
điều kiện thi công thực tế.

Kết cấu thép JIKON được chế tạo với độ 
bền vượt trội, khả năng chịu tải lớn và 
chống ăn mòn hiệu quả, thích ứng tốt trong 
mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nhờ 
quy trình gia công chính xác, sản phẩm lắp 
ráp nhanh, khớp hoàn toàn với bản vẽ thiết 
kế, giúp rút ngắn tiến độ thi công và đảm 
bảo chất lượng công trình.

CẦU THANG THOÁT HIỂM

GIA CÔNG CẤU KIỆN, KẾT CẤU PHỤ

KHUNG KÈO NHÀ XƯỞNG

Emergency staircase

Fabrication of structural & auxiliary components

Factory roof trusses

TRỤ ĐÈN
Lighting pole

BIỂN BÁO GIAO THÔNG
Traffic sign

TẤM ĐỆM KHỬ DỐC
Slope adjustment pad

THÉP REN DẦM + COUPLER DẦM
Beam threaded steel + beam coupler

In addition to its main mechanical products,  
JIKON FASTENER also provides a wide range of 
equipment and accessories for transportation 
projects, including: slope adjustment pads, beam 
threaded steel and couplers, lighting poles, and 
traffic signs.

All products are manufactured according to strict 
technical standards, ensuring durability, safety, 
and flexible adaptability to actual construction 
conditions.

JIKON Steel Structures are engineered 
for superior durability, high load-bearing 
capacity, and excellent corrosion resistance, 
ensuring reliable performance even in harsh 
environmental conditions.

With precise fabrication processes, the 
products allow for quick assembly and 
perfect alignment with design drawings, 
helping shorten construction timelines 
and guarantee project quality.
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2.1   BULONG /  BOLT

Liên hệ với Jikon dể được tư vấn kỹ thuật tốt nhất.
Jikon cung cấp các loại sản phẩm theo yêu đặc biệt của khách hàng.

Contact JIKON for the best technical consultation.
JIKON also provides customized products according to customers’ specific requirements.

Thông số kỹ thuật
Specifications

Cấp bền vật liệu  / 
Material durability level

5.6, 6.6, 8.8, 10.9

Bề mặt /  
Surface 

Hàng đen; Mạ điện phân; 
Mạ nhúng nóng
Plain finish products;  
Electro-galvanized products; 
Hot-dip galvanized products

Kích thước /Hình dạng / 
Sizes / Shapes

Theo bản vẽ thiết kế
According to design  
drawings

Hệ ren / Thread (M) M12 - M100

Loại L / L type Loại U tròn / 
Round U type Loại J / J typeLoại V / V type

Lưu Ý
Note

Nhúng mạ 
đầu ren

Mạ kẽm 
nhúng nóng Xi mạ Hàn đen

Bulong JIKON được sản xuất từ vật liệu chất lượng cao, 
đảm bảo độ bền vượt trội và khả năng chống oxy hóa 
trong mọi điều kiện thi công. Với thiết kế chuẩn xác và 
khả năng liên kết ổn định, sản phẩm mang đến sự an 
tâm tuyệt đối cho các hạng mục kết cấu xây dựng.

JIKON Bolts are manufactured from high-quality materials, 
ensuring exceptional durability and oxidation resistance 
under all construction conditions. With precise design and 
stable connection performance, the products provide absolute 
reliability for structural applications.

2.1.1   BULONG NEO / ANCHOR BOLTS

Bolt products

Sản phẩm
Bulong2

Với thiết kế dạng thanh trụ tròn tiện ren một phần 
kết hợp cùng đai ốc chắc chắn, bulong neo JIKON 
giúp cố định kết cấu thép, đảm bảo độ ổn định và 
an toàn tối đa cho móng công trình.

With a cylindrical rod design featuring partially 
threaded sections combined with sturdy nuts, 
JIKON anchor bolts securely fasten steel structures, 
ensuring maximum stability and safety for the 
foundation of the project.

Thread-end 
dipping

Hot-dip  
galvanizing

Electroplating Black welding
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2.2  CÓC NỐI / COUPLER

2.3  TY REN, TY GIẰNG /
        THREADED ROD, TIE ROD

2.1.2  BULONG LIÊN KẾT /
           CONNECTION BOLT

Bulong liên kết JIKON được chế tạo với 
độ chính xác cao, khả năng chịu lực lớn 
và độ bền ổn định theo thời gian. Sản 
phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
trong thi công kết cấu thép, giúp đảm 
bảo liên kết chắc chắn, an toàn và bền 
vững cho mọi công trình.

JIKON connection bolts are manufactured
 with high precision, excellent load-bearing 
capacity, and long-term durability. The 
products meet strict technical standards 
for steel structure construction, ensuring 
strong, safe, and sustainable connections 
for every project.

BULONG CƯỜNG ĐỘ CAO
High-strength bolt

BULONG LIÊN KẾT
Connection bolt

CÓC NỐI THÉP
Steel coupler

TY REN
Threaded rod

TY REN VUÔNG
Square threaded rod
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2.4   COUPLER
Coupler Nối Thép là phụ kiện không thể thiếu 
trong các công trình xây dựng. Với khả năng kết 
nối thép nhanh chóng, chính xác và bền vững, 
coupler giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng 
cao hiệu quả thi công.

Steel Rebar Coupler is an essential accessory in 
construction projects. With its ability to connect 
reinforcing bars quickly, accurately, and securely, 
the coupler helps save time and costs while 
improving construction efficiency.

JIKON FASTENER chuyên cung cấp dịch vụ tạo ren 
và ống nối thép (coupler) cho thị trường trong nước 
và quốc tế.

Phương pháp này được thực hiện bằng cách tạo 
ren ở đầu cốt thép, sau đó vặn ống nối vào một đầu 
thép đã chuẩn bị sẵn dưới mặt đất. Khi thi công, 
chỉ cần vặn thanh thép mới vào đầu còn lại của 
coupler, giúp liên kết nhanh, chắc chắn và đảm 
bảo độ chính xác cao cho mối nối thép.

JIKON FASTENER specializes in providing rebar 
threading and coupler connection services for both 
domestic and international markets.

This method involves threading the end of a 
reinforcing bar, then attaching a coupler to one 
prepared end below ground. During construction, 
the new rebar is simply screwed into the other 
end of the coupler, creating a fast, secure, and 
highly precise connection.

2.5  DỊCH VỤ TẠO REN CỐT THÉP /
        REBAR THREADING SERVICES

Đường kính thanh cốt thép 
Reinforcing bar diameter 
(mm)

14 ~ 40

Chiều dài đầu ren thanh 
cốt thép/ Thread length 
(mm)

100

Công suất mô tơ 
Motor power rating (kW)

4

 Điện áp 
Voltage (V-Hz)

380-50

Khối lượng máy  
Machine weight (kg)

450

Máy lăn ren cốt thép / Rebar thread rolling machine

STT
No

MÃ
Code

CHIỀU DÀI
Lenght

ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI  
Outer diameter (OD)

BƯỚC REN
Thread

1 D16L40  40 26 2.5

2 D18L45  45  29 2.5

3 D20L50  50  31 2.5

4 D22L55  55  35 2.5

5 D25L60 60 39 3.0

6 D28L65  65  43 3.0

7 D32L75  75  49 3.0

8 D36L85  85  56 3.5

9 D40L94  94  60 3.5

BẢNG THÔNG SỐ COUPLER TIÊU CHUẨN  l 
STANDARD COUPLER SPECIFICATIONS

COUPLER TIÊU CHUẨN
STANDARD COUPLER

BIDIRECTIONAL COUPLER
COUPLER THUẬN NGHỊCH COUPLER NỐI GIẢM

REDUCING COUPLER
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Trên thị trường, mác thép có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng phổ 
biến nhất và được sử dụng nhiều nhất trong xây dựng là: Gr40, Gr60, 
B500B, CB240T, CB300-V, CB400-V, CB500-V.

In the market, there are many different steel grades, but the most 
commonly used in construction include Gr40, Gr60, B500B, CB240T, 
CB300-V, CB400-V, and CB500-V.

3.1  THÉP XÂY DỰNG / CONSTRUCTION STEEL 

THƯƠNG HIỆU THÉP THÔNG DỤNG  /
POPULAR STEEL BRAND

Hồ sơ năng lực  / Profile company

Lưu Ý
Note

Ngoài những thương hiệu trên, Jikon nhận cung cấp sản 
phẩm từ những thương hiệu Thép theo yêu cầu từ khách 
hàng.
In addition to these brands, JIKON also supplies steel products 
from other manufacturers upon customer request.

Là đại lý phân phối của nhiều nhà máy thép uy tín, JIKON 
FASTENER cung cấp đa dạng sản phẩm thép thương mại 
với nguồn gốc rõ ràng, chất lượng được kiểm chứng. Với 
quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, JIKON cam kết mang 
đến cho khách hàng nguồn thép ổn định, tin cậy và phù hợp với 
nhiều loại công trình cũng như nhu cầu sản xuất.

As a distributor for many reputable steel manufacturers, 
JIKON FASTENER offers a wide range of commercial 
steel products with verified origins and certified quality. 
Through a strict quality control process, JIKON is 
committed to providing customers with a stable, reliable 
steel supply suitable for various types of construction 
projects and production needs.

Commercial steel

Thép
thương mại3

THÉP THANH VẰN
Deformed rebar

THÉP CUỘN
Steel coil
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3.2  THÉP ỐNG - HỘP & PHỤ KIỆN / STEEL PIPES – HOLLOW STEEL AND 
ACCESSORIES

STT
NO

TIÊU CHUẨN
STANDARD

MÁC THÉP
GRADE

CƠ TÍNH
PHYSICAL SPECIFICATION

 ĐẶC TÍNH UỐN
BENDING PROPERTIES  LOẠI THÉP ÁP

DỤNG
 PRODUCT

RANGE
 Giới hạn chảy
)Yeild Point(RE

N/mm2

Giới hạn bền
 Tensile

)Strength(Rm
N/mm2

Độ giãn dài
)%(Elongation

Góc uốn
 Angle of
bending

)O(

 Đường kính
lưới uốn

Radius of bending

1
JIS G3505
Nhật Bản/(
)japan

SWRM 6
SWRM 22

/Thép cuộn
Wire rod

2
JIS G3112
Nhật Bản/(
)japan

SR 235
)SR 24( min 235 380-520 20min. với D<25

24min. với D≥25 180º 3D  /Thép tròn trơn
Round bar

D10~D32SR 295
)SR 30( min 295 440-600 18min. với D<25

20min. với D≥25 180º 3D với D≤16
4D với D>16

SD 295A
)SD 30A( min 295 440-600 16min. với D<25

18min. với D≥25 180º 3D với D≤16
4D với D>16

 /Thép thanh vằn
Deformed bar

D10~D43

SD 295B
)SD 30B( 295-390 min 440 16min. với D<25

18min. với D≥25 180º

SD 345
)SD 35( 345-440  min 490 18min. với D<25

20min. với D≥25 180º

SD 390
)SD 40( 390-510 min 560 16min. với D<25

18min. với D≥25 180º 5D

SD 490
)SD 50( 490-625 min 620 12min. với D<25

14min. với D≥25 90º 5D với D≤25
5D với D>25

3
TCVN 1651-
1985
)Việt Nam(

CⅠ min 240 min 380 min 25 180º 0.5D

 Thép tròn trơn &
/Thép cuộn

 Round bar & Wire
rod

CⅡ min 300 min 500 min 19 180º 3D

 /Thép thanh vằn
Deformed barCⅢ min 400 min 600 min 14 90º 3D

CⅣ min 600 min 900 min 16 45º 3D

4
TCVN 1651-
1985
)Việt Nam(

CB 300-V min 300 min 450 min 19 160º÷180º 3D với D≤16
4D với 16<D≤25

 /Thép thanh vằn
Deformed barCB 400-V min 400 min 570 min 14 160º÷180º 4D với D≤16

5D với 16<D≤25

CB 500-V min 500 min 650 min 14 160º÷180º 5D với D≤16
6D với 16<D≤25

5
BS 4449-1997
Anh Quốc/(
)British

Gr 250 min 250 Rm/Re)min(
1.15 = min 22

 45º
 uốn đi & uốn(
)lại

2D

 /Thép thanh vằn
Deformed barGr 460A min 460 Rm/Re)min(

1.05 = min 12 5D với D≤16

Gr 460B min 460 Rm/Re)min(
1.08 = min 14 7D với D>16

6
ASTM A615
A615M - 00
)Hoa Kỳ/USA(

Grade 40 min 300 min 500
D10: 11 min

 :D13, 16, 19
min 12

180º
 /Thép thanh vằn
Deformed bar
D10~D19

Grade 60 min 420 min 620

 :D10, 13, 16, 19
min 12
D22, 25: 8 min
D29, 32: 8 min

180º

:D10, 13, 16
3.5D
D19 22, 25: 5D
D29, 32, 36: 7D

 /Thép thanh vằn
Deformed bar
D10~D36

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

PHỤ KIỆN THÉP ỐNG

THÉP ỐNG ĐÚC

THÉP HỘP KẼM

THÉP ỐNG MẠ KẼM

THÉP ỐNG HÀN

THÉP HỘP ĐEN

Steel pipe accessories

Seamless steel pipe

Galvanized hollow steel

Galvanized steel pipe

Welded steel pipe

Black hollow steel

Được sản xuất từ thép chất lượng cao, xử lý bề mặt bằng công nghệ mạ hoặc sơn bảo vệ, các sản phẩm thép ống, 
thép hộp và phụ kiện của JIKON FASTENER sở hữu độ bền vượt trội, khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn hiệu quả, 
đáp ứng tối ưu cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.

Manufactured from high-quality steel and surface-treated with protective coating or galvanizing 
technology, JIKON FASTENER’s steel pipes, hollow sections, and accessories offer exceptional durability, 
high load-bearing capacity, and excellent corrosion resistance - perfectly suited for civil, industrial, and 
infrastructure projects.
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3.3  THÉP HÌNH / SHAPE STEEL

3.4  THÉP TẤM / STEEL PLATE

Thép hình tại JIKON được nhập khẩu và phân 
phối với đầy đủ chủng loại như I, H, U, V..., 
phù hợp cho các công trình kết cấu thép, nhà 
xưởng, cầu đường và hạ tầng kỹ thuật, có khả 
năng chịu tải cao, dễ thi công và đảm bảo tính 
ổn định lâu dài trong mọi điều kiện sử dụng.

Tại Jikon, thép tấm được cung cấp với đa 
dạng độ dày, kích thước và mác thép, đáp 
ứng linh hoạt cho các nhu cầu gia công, cắt 
gọt và chế tạo kết cấu. Sản phẩm sở hữu 
độ bền cơ học cao, khả năng chống ăn mòn 
vượt trội, phù hợp cho nhiều loại công trình 
và ứng dụng công nghiệp khác nhau.

At JIKON, structural steel is 
imported and distributed in a 
full range of profiles - including 
I, H, U, and V beams - suitable 
for steel structures, factories, 
bridges, and infrastructure 
projects. These products offer 
high load bearing capacity, 
easy installation, and long-term 
stability under all operating 
conditions.

At JIKON, steel plates are available in a wide 
range of thicknesses, sizes, and grades to 
flexibly meet the needs of fabrication, cutting, 
and structural manufacturing. The products 
feature high mechanical strength and excellent 
corrosion resistance, making them suitable 
for various types of construction and industrial 
applications.THÉP HÌNH I, H, U

I, H, U shaped steel

THÉP HÌNH C
c-shaped steel

THÉP HÌNH L
L-shaped steel

THÉP TẤM CÁN NÓNG
Hot rolled steel plate

THÉP TẤM
Steel plate

THÉP TẤM GÂN
Ribbed steel plate
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Trải qua khoảng thời gian dài cùng hợp 
tác và liên kết, chúng tôi đã đạt được sự 
tin tưởng của nhiều đối tác khách hàng 
trên toàn quốc thông qua sự uy tín, 
chất lượng và sự chuyên nghiệp trong 
quá trình làm việc. 

Sự tín nhiệm của khách hàng chính là 
nguồn động lực to lớn, giúp Jikon ngày 
càng thịnh vượng, ngày càng phát triển 
hơn trong tương lai.

Through years of cooperation and 
partnership, we have earned the trust 
of many clients and partners across 
the country thanks to our reliability, 
quality, and professionalism in every 
stage of work.

The trust of our customers is the greates 
motivation that drives JIKON toward 
continuous growth and prosperity in the 
future.

Partners & Customers

Đối Tác & 
Khách hàng
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Typical projects

DỰ ÁN
NỔI BẬT
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ĐƯỜNG CAO TỐC KHÁNH HÒA – BUÔN MA THUỘT SÂN BAY LONG THÀNH
KHANH HOA – BUON MA THUOT EXPRESSWAY LONG THANH INTERNATIONAL AIRPORT

Địa điểm Địa điểm

Sản phẩm cung cấp Sản phẩm cung cấp

Tuyến đường  thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, huyện Krông Pắc, tỉnh 
Đắk Lắk Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai

Cung cấp sản phẩm Ván khuôn, đà giáo, bulong, kết cấu thép Cung cấp sản phẩm Ván khuôn, đà giáo, bulong, thép hình, cốc nối

Address Address

Products supplied Products supplied

Route from Ninh Hoa town, Khanh Hoa province, Krong Pac district, Dak Lak 
province

Binh Son, Long Thanh, Dong Nai

Supply of formwork, scaffolding, bolts, and steel structures Supply of formwork, scaffolding, bolts, steel sections, and couplers
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CAO TỐC VÂN PHONG - CHÍ THẠNH CẦU CHÂU ĐỐC - AN GIANG
VAN PHONG - CHI THANH EXPRESSWAY CHAU DOC BRIDGE - AN GIANG

Địa điểm Địa điểm

Sản phẩm cung cấp Sản phẩm cung cấp

Tỉnh Phú Yên Thị xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang

Cung cấp sản phẩm Thép hình các loại, ván khuôn, khe co giãn, lan can Cung cấp sản phẩm Ván khuôn, bulong, tấm đệm cầu, lan can, thép hình

Address Address

Products supplied Products supplied

Phu Yen Provinces Tan Chau town, An Giang province

Supply of various structural steel sections, formwork, expansion joints, and 
guardrails

Supply of formwork, bolts, bridge bearing plates, guardrails, and structural 
steel
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CẦU VƯỢT TRẦN QUỐC HOÀN CẦU RẠCH MIỄU 2
TRAN QUOC HOAN OVERPASS RACH MIEU BRIDGE 2

Địa điểm Địa điểm

Sản phẩm cung cấp Sản phẩm cung cấp

Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Cung cấp sản phẩm Thép hộp đúc dầm, bulong, thép xây dựng, bản mã Cung cấp sản phẩm Ván khuôn, tấm đệm cầu, bulong, thép kết cấu

Address Address

Products supplied Products supplied

Tan Binh District, Ho Chi Minh City Tien Giang and Ben Tre provinces

Supply of hollow structural beams, bolts, construction steel, and base plates Supply of hollow structural beams, bolts, construction steel, and base plates
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CẦU BÌNH KHÁNH - NHÀ BÈ
BINH KHANH BRIDGE - NHA BE

Địa điểm

Sản phẩm cung cấp

Nhà Bè và Cần Giờ của Thành phố Hồ Chí Minh

Cung cấp sản phẩm Sàn thao tác thang leo, bulong, ván khuôn, bản mã

Address

Products supplied

Nha Be and Can Gio of Ho Chi Minh City

Supply of ladder working platforms, bolts, formwork, and base plates

DỤ ÁN SYCAMORE 
SYCAMORE

Địa điểm

Sản phẩm cung cấp

Khu đô thị Sycamore - Thành phố mới Bình Dương

Cung cấp sản phẩm Bulong neo, Bulong liên kết, bản mã, coupler

Address

Products supplied

Sycamore Urban Area - Binh Duong New City

Supply of anchor bolts, connection bolts, base plates, and couplers
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CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH CAO TỐC BIÊN HÒA - VŨNG TÀU
BEN LUC - LONG THANH EXPRESSWAY BIEN HOA - VUNG TAU EXPRESSWAY

Địa điểm Địa điểm

Sản phẩm cung cấp Sản phẩm cung cấp

Huyện Bến Lức, tỉnh Long An với huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu

Cung cấp sản phẩm Ván khuôn, bulong, tấm đệm cầu, thép hình các loại Cung cấp sản phẩm Ván khuôn, bulong, tấm đệm cầu, thép hình các loại

Address Address

Products supplied Products supplied

Ben Luc District, Long An Province with Long Thanh District, Dong Nai Province Dong Nai and Ba Ria - Vung Tau

Supply of formwork, bolts, bridge bearing plates, and various structural 
steel sections

Supply of formwork, bolts, bridge bearing plates, and various structural 
steel sections
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CAO TỐC CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BCONS CITY
CHAU DOC - CAN THO - SOC TRANG EXPRESSWAY BCONS CITY

Địa điểm Địa điểm

Sản phẩm cung cấp Sản phẩm cung cấp

 4 tỉnh/thành là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng Khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Cung cấp sản phẩm Ván khuôn, bulong, tấm đệm cầu, thép xây dựng Cung cấp sản phẩm Thép xây dựng, bản mã cắt chặt, bulong, thép hình

Address Address

Products supplied Products supplied

4 provinces/cities are An Giang, Can Tho, Hau Giang and Soc Trang Tan Hoa Quarter, Dong Hoa Ward, Di An City, Binh Duong Province

Supply of formwork, bolts, bridge bearing plates, and construction steel Supply of construction steel, cut base plates, bolts, and structural steel
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BCONS POLARIS GLOBAL HANTEX
BCONS POLARIS GLOBAL HANTEX

Địa điểm Địa điểm

Sản phẩm cung cấp Sản phẩm cung cấp

Đường Lê Trọng Tấn, Phường An Bình, Tp Dĩ An, Tỉnh Bình Dương KCN Phước Đông Gò Dầu Tây Ninh

Cung cấp sản phẩm Thép xây dựng, bản mã cắt chặt, bulong, tấm đệm Cung cấp sản phẩm Thép xây dựng, bản mã cắt chặt, bulong, thép hình

Address Address

Products supplied Products supplied

Le Trong Tan Street, An Binh Ward, Di An City, Binh Duong Province Phuoc Dong Industrial Park, Go Dau, Tay Ninh

Supply of construction steel, cut base plates, bolts, and bearing plates Supply of construction steel, cut base plates, bolts, and structural steel
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WORLDON BATI LOGISTIC
WORLDON BATI LOGISTIC

Địa điểm Địa điểm

Sản phẩm cung cấp Sản phẩm cung cấp

KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP. HCM Số 16, đường số 31, KCN Vietnam Singapore II2-A, Tân Uyên, Bình Dương

Cung cấp sản phẩm Thép xây dựng, bản mã cắt chặt, bulong, dầm Cung cấp sản phẩm Thép xây dựng, bản mã cắt chặt, bulong, coupler

Address Address

Products supplied Products supplied

Dong Nam Industrial Park, Hoa Phu Commune, Cu Chi District, HCMC No. 16, Road 31, Vietnam Singapore Industrial Park II-2A, Tan Uyen, Binh Duong

Supply of construction steel, cut base plates, bolts, and beams Supply of construction steel, cut base plates, bolts, and couplers
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NHÀ MÁY HAOHUA NHÀ XƯỞNG MERLION TRELLEBORG
HAOHUA FACTORY MERLION TRELLEBORG FACTORY

Địa điểm Địa điểm

Sản phẩm cung cấp Sản phẩm cung cấp

KCN Minh Hưng Sikico, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước Lô F2, Đường Số 2, P. Phước Hòa, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Cung cấp sản phẩm Thép xây dựng, bản mã cắt chặt, bulong, coupler Cung cấp sản phẩm Thép xây dựng, bản mã cắt chặt, bulong, sàn thao tác

Address Address

Products supplied Products supplied

Minh Hung Sikico Industrial Park, Dong No Commune, Hon Quan District, 
Binh Phuoc Province

Lot F2, Road No. 2, Phuoc Hoa Ward, Phu My Town, Ba Ria Vung Tau

Supply of construction steel, cut base plates, bolts, and couplers Supply of construction steel, cut base plates, bolts, and working platforms



6362

Hồ sơ năng lực  / Company profile www.bulongjikon.com

NHÀ MÁY KAYUE CẦU PHƯỚC AN
KAYUE FACTORY PHUOC AN BRIDGE

Địa điểm Địa điểm

Sản phẩm cung cấp Sản phẩm cung cấp

Khu Công Nghiệp Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai Mỹ Xuân - Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu

Cung cấp sản phẩm Thép xây dựng, bản mã cắt chặt, bulong, thép hình Cung cấp sản phẩm Thép xây dựng, thép tấm, tấm đệm cầu, bulong

Address Address

Products supplied Products supplied

Ho Nai Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai My Xuan - Phu My - Ba Ria Vung Tau

Supply of construction steel, cut base plates, bolts, and structural steel Supply of construction steel, steel plates, bridge bearing plates, and bolts
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VÀNH ĐAI 3
BELTWAY 3

Địa điểm

Sản phẩm cung cấp

Đường Nguyễn Xiễn - Thành phố Thủ Đức - TP.HCM

Cung cấp sản phẩm Ván khuôn, bulong, tấm đệm cầu, thép hình các loại

Address

Products supplied

Nguyen Xien Street - Thu Duc City - Ho Chi Minh City

Supply of formwork, bolts, bridge bearing plates, and various structural 
steel sections



CÔNG TY TNHH
BULONG JIKON FASTENER
BULONG JIKON FASTENER LIMITED

Nhà xưởng:
382A/2 - 382C KP Đông Ba, Phường Bình 
Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Factory:
382A/2 - 382C Dong Ba Hamlet, Binh 
Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Văn phòng:
1334 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Xuân, 
Thành Phố Hồ Chí Minh
Office:
1334 Pham Van Dong, Linh Xuan Ward,
Ho Chi Minh City

bulongneo@bulongjikon.com

0829.988.388 - 0888.997.949

www.bulongjikon.com

bulongjikon.com

hoangdung@bulongjikon.com

0904.995.984
hoanganh@bulongjikon.com


